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KẾ HOẠCH 
Hành động Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi


Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch động vật trên cạn; Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND huyện Kỳ Anh về hành động ứng phó khẩn cấp bệnh dịch tả lơn Châu Phi. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thọ ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi như sau:

I. TÍNH CẤP THIẾT 
1. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
- Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính đến nay đã có 20 quốc gia (trong đó có Trung Quốc) báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy; riêng ở Trung Quốc, từ ngày 3/8/2018 đến ngày 17/02/2019, có 105 ổ dịch xuất hiện tại 25 tỉnh và hơn 950 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.
- Ở Việt Nam, theo thông báo của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 17/02 đến nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được phát hiện tại một số tỉnh phía Bắc như: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa.
II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động ngăn chăn, giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm gây dịch trên đàn lợn nuôi trên địa bàn xã Kỳ Thọ; phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả khi có Dịch tả lợn Châu Phi.

2. Mục tiêu cụ thể
- Giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả Châu Phi vào địa phương thông qua việc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập vào địa phương không rõ nguồn gốc; các phương tiện vận từ các địa phương đang có dịch và có nguy cơ lớn xảy ra dịch.
- Chủ động giám sát kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tại các trang trại, gia trại của địa phương để xử lý triệt để, hạn chế lây lan ra diện rộng. giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội và môi trường.

III. GIẢI PHÁP

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện theo Công điện 03/CĐ-UBND ngày 25/02/2019 về việc thực hiện khẩn cấp công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; quy định của Luật thú y và văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y;
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện "Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi” xâm nhiễm vào địa bàn xã.

- Ủy ban nhân dân xã báo cáo ngay lên UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi) để tổ chức kiểm tra, chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm. Phòng NN&PTNT báo cáo và tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, các quy định cụ thể cho phù hợp với tình hình và diễn biến dịch bệnh.

- Khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện hoặc nằm trong vùng bị dịch uy hiếp điều hành triển khai đồng bộ, khẩn cấp các biện pháp chống dịch tại địa phương.

- Ban Chỉ đạo thực hiện giao ban hàng tuần, đột xuất để cập nhật diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, sát đúng với tình hình diễn biến dịch.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp đến ngay các thôn xóm có dịch bệnh, có nguy cơ bị dịch bệnh uy hiếp để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức các biện pháp chống dịch; huy động toàn hệ thống chính trị của địa phương cùng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

+ Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn trên địa bàn

+ Giám sát chặt chẽ động vật, sản phẩm động vật vận chuyển vào địa bàn; tăng cường công tác quản lý giết mổ và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn vào địa bàn tiêu thụ không có hồ sơ, giấy tờ theo quy định.

+ Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở, chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh.

+ Thường xuyên vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực liên quan; tuyệt đối không mua bán lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh; thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc xin thuộc diện tiêm phòng bắt buộc với lợn. 

+ Phát động tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật.

+ Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn. Hướng dẫn người chăn nuôi, cán bộ thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh.

+ Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các dấu hiệu nhận biết lợn nghi mắc bệnh.

+ Vận động người chăn nuôi chỉ mua lợn giống từ các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y; tuyên truyền cho người tiêu dùng mua sản phẩm của lợn có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm soát của thú y.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cán bộ xã chỉ đạo các thôn theo Quyết định của Đảng ủy khi có dịch bệnh xẩy ra kịp thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã để chỉ đạotổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong việc triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên. 

- Căn cứ Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của UBND huyện; tham mưu Uỷ ban nhân dân xã để chỉ đạo các thôn liên quan thực hiện Kế hoạch hành động cụ thể khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã. 

- Chỉ đạo cán bộ văn hóa xây dựng các chương trình, tin bài truyền thông phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 
Yêu cầu các ban, ngành liên quan, thôn trưởng các thôn triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch./.
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